
Họ và tên Địa chỉ hiện tại

1 4300204788
Doanh Nghiệp Xăng Dầu Minh 

Trang

Km05, Tỉnh Lộ 623, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đinh Văn Sương Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

2 4300293280 Công Ty TNHH Phong Phú
Thôn Thọ Lộc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

Vương Thị Thu 

Dung

Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

3 4300263511 UBND thị trấn Tịnh Hà
TDP Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
BÙI TIẾN DŨNG

Xóm 3, Thôn Phong Niên Hạ, Xã Thọ 

Phong, tỉnh Quảng Ngãi

4 4300285353
DNTN Xí Nghiệp Xây Lắp 

Anh Quý

Tỉnh lộ 623, Đội 17, Thôn Diên Niên, Xã 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Ngọc Ngân

Tỉnh lộ 623, Đội 17, Thôn Diên Niên, Xã 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
                   3.533.564 

5 4300284141
Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 

Huyện Sơn Tịnh

Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện 

Sơn Tịnh, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Trần Đức Hùng

TỔ DÂN PHỐ LIÊN HIỆP 2C, Phường 

Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

6 4300235384 UBND Xã Tịnh Sơn
Đội 9, Thôn Phước Lộc Tây, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Phạm Văn Lành

TDP Liên Hiệp 1, Phường Trương Quang 

Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

7 4300235433 UBND Xã Tịnh Bình Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
ĐẶNG XUÂN 

TRUNG

THÔN PHƯỚC LỘC ĐÔNG, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

8 4300318979 Công Ty TNHH Minh Phát
Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Viết Quỳnh

Lộc Thọ Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

9 4300319027
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG ĐỨC PHÁT

Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Đình Đức

Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                230.081.261 

10 4300322407 Công Ty TNHH Thanh Long
Đội 3, Thôn Thọ Lộc Đông, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Đoàn Long Hoa

Đội 3, Thôn Thọ Lộc Đông, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
                 11.781.450 

11 4300320819
XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 

VĨNH ĐẠT

Thôn Hà Nhai, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Hồng Vĩnh

Thôn Hà Nhai, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                 48.696.007 

12 4300322855
Phòng Tư Pháp Huyện Sơn 

Tịnh

Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện 

Sơn Tịnh, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

VÕ DƯƠNG 

BĂNG HẢI

XÓM KỲ ĐÔNG, THÔN AN KỲ, Xã Tịnh 

Khê, tỉnh Quảng Ngãi

13 4300324443
Công Ty TNHH Xây Lắp Minh 

Trí

Thôn Hà Tây., Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Trí Thôn Hà Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    2.000.000 

14 4300324267
Xí Nghiệp Xây Dựng Tiến 

Quân

Thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Đình Hải

Thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                 19.286.026 

15 4300324362 Công Ty TNHH Trí Anh
Thôn Ngân Giang, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đỗ Hữu Anh

Thôn Ngân Giang, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

16 4300329480

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VẬN TẢI NHÂN 

NGHĨA

Thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Trọng Chính

Tổ dân phố Trường Thọ Đông A, Phường 

Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi
                 40.003.728 

THUẾ TỈNH QUẢNG NGÃI

THUẾ CƠ SỞ 2 TỈNH QUẢNG NGÃI

Stt Mã số thuế Tên người nộp thuế

 Số tiền thuế nợ tính 

đến ngày 30/6/2026 

(ĐVT: đồng) 

DANH SÁCH CÔNG KHAI NGƯỜI NỘP THUẾ CÓ TRẠNG THÁI CHƯA HOÀN THÀNH CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

Địa bàn: Xã Sơn Tịnh

A. Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03)

I. Doanh nghiệp

Địa chỉ

Thông tin người đại diện pháp luật (Chủ hộ)

(Kèm theo công văn số:             /TCS2-NVDTPC  ngày       tháng 7 năm 2026 của Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi)
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17 4300337749 Công Ty TNHH Thành Huy
Thôn Bình Thọ, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Quốc Vương

Thôn Cộng Hòa 1, Phường Trương Quang 

Trọng, tỉnh Quảng Ngãi
                   9.054.813 

18 4300352553
Công Ty TNHH Xây Lắp Nhật 

Lâm

Tỉnh lộ 623, Thôn Hà Tây, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Trần Ngọc Sơn

Tỉnh lộ 623, Thôn Hà Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                217.388.988 

19 4300376794
Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc 

Đá

Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Lê Ngọc Sáng Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

20 4300383819
Công Ty TNHH Xây Lắp & 

Thương Mại Sơn Tiệp

Đội 4, thôn Bình Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Mai Ngọc Sơn

đội 4, thôn Bình Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

21 4300383287
Doanh Nghiệp Tư Nhân 

N.T.T.N
Mỹ Yên, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Trần Thắng Tổ 24, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi

22 4300403335
Công Ty TNHH Xây Dựng 

Minh Kiều

Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Trung Kiều

Thôn Thọ Lộc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                   8.320.000 

23 4300402194
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 

thị huyện Sơn Tịnh

Thôn Lâm Lộc Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Đại Dương

24 4300402204 HUYỆN ỦY SƠN TỊNH

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ - HÀNH 

CHÍNH HUYỆN SƠN TỊNH, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

VÕ VĂN TÂM
ĐỘI 4, THÔN CÙ VÀ, Xã Trường Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi

25 4300398156
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Ngọc Đá

Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Nữ Kiều Oanh

Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                193.598.386 

26 4300475555 Trung Tâm Chính Trị Sơn Tịnh
Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện 

Sơn Tịnh, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

NGUYỄN THỊ 

MINH VIỆT
TỔ 2, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi

27 4300478080
Phòng nông nghiệp và môi 

trường huyện Sơn Tịnh

TDP Lâm Lộc Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
PHẠM HỒNG SƠN

XÓM 6B, THÔN CỘNG HÒA 1, Phường 

Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

28 4300479944 Công Ty TNHH Sơn Tùng
Thôn Phước Lộc Đông, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thanh Tâm

Thôn Phước Lộc Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

29 4300476767 Huyện Đoàn Sơn Tịnh
Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện 

Sơn Tịnh, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

NGUYỄN THỊ 

CẨM

421 Võ Nguyên Giáp, TDP Trường Thọ Tây 

A, Phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng 

Ngãi

30 4300476728
Hội Cựu Chiến Binh Huyện 

Sơn Tịnh

Trung tâm chính trị - Hành chính huyện 

Sơn Tịnh, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

NGUYỄN KIM 

BIÊN

63 TRẦN CẨM, TỔ 1, Phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi

31 4300479824
Phòng văn hóa, khoa học và 

thông tin huyện Sơn Tịnh

TDP Lâm Lộc Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Hoàng Văn Tình

Thôn An Hòa, Xã Trường Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi

32 4300479831
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Sơn Tịnh

Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện 

Sơn Tịnh, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
TRẦN HOÀI NAM

TỔ DÂN PHỐ TRƯỜNG THỌ TÂY A, 

Phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng 

Ngãi

33 4300479782
Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc 

Việt Nam Huyện Sơn Tịnh

Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện 

Sơn Tịnh, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

TRẦN CÔNG 

THÀNH

TDP TRƯỜNG THỌ TÂY C, Phường 

Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

34 4300502456
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Xây Dựng Tây Hà

Thôn Hà Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Quốc Tri Thôn Hà tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    2.000.000 

35 4300507729 Công Ty TNHH Thiện Hưng Thôn Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Lê Du Tử
Tổ dân phố Trường Thọ Tây, Phường 

Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi
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Địa chỉ
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36 4300318785-004 Chi Cục Thuế Huyện Sơn Tịnh
Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện 

Sơn Tịnh, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Phạm Tuấn Hùng

324 đường Phan đình Phùng, Phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng Ngãi

37 4300513779 Thanh Tra Huyện Sơn Tịnh
Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện 

Sơn Tịnh, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

LÊ THỊ BÍCH 

PHƯỢNG

26 TẾ HANH, TDP LIÊN HIỆP 2B, Phường 

Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

38 4300544336
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp 

Bình Bắc - Tịnh Bình

Đội 5, Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Huỳnh Ngọc Sơn

Đội 5, Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

39 4300552288
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên May Mặc Quốc Danh

Đội 3, Thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Quốc Danh

Đội 3, Thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                   5.119.190 

40 4300558931
CÔNG TY TNHH HOÀNG 

HẢI

Thôn Ngân Giang, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Tôn Thất Hanh

Thôn Phú Bình Tây, Xã Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi
                 53.432.686 

41 4300614819
Công Ty TNHH Khoan Khảo 

Sát Địa Chất Miền Trung

Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Lữ Đình Quốc

Thôn Minh Trung, Xã Trường Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi
                   1.500.000 

42 4300640054

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Xây Dựng Và Thương 

Mại Phước Sang

Thôn Thọ Lộc Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Vĩnh Tịnh

Thôn Thọ Lộc Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

43 4300714299
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Tư Vấn Xây Dựng Htd

Đội 13- Thôn Hà Nhai, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Văn Học

Đội 13- Thôn Hà Nhai, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                 56.223.607 

44 4300730029

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản 

Xuất Và Thương Mại Bảo 

Hưng Thịnh

Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Viết Hạ Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    2.000.000 

45 4300753594

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

TƯỜNG HƯNG

Thôn Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Lai

Thôn Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

46 4300756644
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Kinh Doanh Nam Việt

Thôn Lâm Lộc Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Năm

Đội 5, thôn Lâm Lộc Nam, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

47 4300765007
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG KHÁNH NHÂN

Thôn Diên Niên, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Duy Nhân

Thôn Diên Niên, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                128.459.454 

48 4300774308
CÔNG TY TNHH KIM LÊ 

KHANG

Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Hồ Thị Thúy Diễm

Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                   2.138.600 

49 4300789174

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI ĐÀO TẠO Á CHÂU

Xóm Thị tứ, thôn Hà Trung, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Trần Tuấn Thành

Xóm Thị Tứ, thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

50 4300794752

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

VÀ MỘC DÂN DỤNG DUY 

TRỌNG

Thôn Bình Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Ngô Duy Trọng

Thôn Bình Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                 16.158.803 

51 4300795499

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

HOÀNG VIỆT HÙNG

Đội 5, thôn Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

Trương Thị Tường 

Vy

Đội 5, thôn Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                        38.050 
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Địa chỉ

Thông tin người đại diện pháp luật (Chủ hộ)

52 4300796502

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI VÀ SẢN XUẤT 

NGUYỆT CHÂU

Thôn Lâm Lộc Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Ngọc Châu

Thôn Lâm Lộc Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                   2.520.657 

53 4300810891

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN LÊ GIA 

HOÀNG TUẤN

Đội 5, Thôn Bình Đông, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Lê Thanh Tuấn

Đội 5, thôn Bình Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                        26.400 

54 4300818650

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CƠ KHÍ PHÚ 

GIA HÀO

Thôn Lâm Lộc Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Bạch Văn Hào Thôn Hà Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                  49.446.398 

55 4300825792
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP 

VŨ XUÂN THÀNH

Đội 2 - Trường Xuân, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Vũ

Đội 2 - Trường Xuân, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

56 4300827172

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 

XÂY DỰNG CƠ KHÍ VĨNH 

THỊNH

Thôn Hà Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Văn Hòa Thôn Hà Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                 163.559.643 

57 4300837438

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN PHƯỚC 

THUẬT

Đội 1, thôn Trường Xuân, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Trần Đình Thuật

Đội 1, thôn Trường Xuân, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                 11.557.598 

58 4300844026
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN THẾ HƯNG

Thôn Lâm Lộc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

Lâm Anh Thương 

Tuấn

Thôn Phú An, Xã Long Phụng, tỉnh Quảng 

Ngãi
                   7.527.381 

59 4300848133

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ LẮP ĐẶT TẤN 

PHÚ

Đội 18, Thôn Diên Niên, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Huỳnh Tấn Khánh

Đội 18, Thôn Diên Niên, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                      195.991 

60 4300856575

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THIẾT BỊ THANH 

HƯƠNG

Đội 7, Thôn Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Lâm Quang Việt Thôn Minh Lộc, Xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi                    2.177.600 

61 4300856945

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN NÔNG 

NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 

MIỀN TRUNG

Thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thanh Sang

Thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                   2.181.200 

62 4300859135

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG 

KLV

Đội 18, Thôn Diên Niên, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Vang

Đội 18, Thôn Diên Niên, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

63 4300859230
CÔNG TY CP NÔNG LÂM 

NGHIỆP THUẬN PHÁT

QL 24B, thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Phạm Trung Dũng Thôn 4, Xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi                    4.577.800 

64 4300860194

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ ĐẦU TƯ NHẤT 

VIỆT

Thôn Hà Nhai Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Phương

Thôn Hà Nhai Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                        43.200 

65 4300877342
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NGHỆ HÂN

Đội 6, Thôn Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Huỳnh Nhất Huy Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    2.415.400 
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Họ và tên Địa chỉ hiện tại
Stt Mã số thuế Tên người nộp thuế
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Thông tin người đại diện pháp luật (Chủ hộ)

66 4300887774
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Sơn Tịnh

Thôn Hà Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

NGUYỄN HOÀNG 

NAM

578 Võ Nguyên Giáp, Tổ dân phố Trường 

Thọ Tây A, Phường Trương Quang Trọng, 

tỉnh Quảng Ngãi

67 4300904821 Công An Xã Tịnh Sơn
Đội 9, Thôn Phước Lộc Tây, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Trần Ngọc Thanh

TDP Liên Hiệp 1A, Phường Trương Quang 

Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

68 4300904853 Công An Xã Tịnh Bình
Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Khắc Lập Đức Hiệp, Xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi

69 4300904927 Công An Thị Trấn Tịnh Hà
TDP Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Hòa Châu

Thôn Phong Niên Hạ, Xã Thọ Phong, tỉnh 

Quảng Ngãi

1 4300203706 Cao Thị Lựu
Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Cao Thị Lựu

Thôn Bình Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

2 4300203833 Nguyễn Thuật
Xóm 5, thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thuật

Thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
                      165.536 

3 4300204273 Trịnh Thị Thảo Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Trịnh Thị Thảo Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

4 4300205340 Bùi Tân
Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Tân Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    3.310.215 

5 4300206520 Bùi Văn Thành
Thôn giên Niên, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Văn Thành

Đội 19,Thôn Giên Niên, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

6 4300319838 Phạm Thị Hiền An Thọ, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Hiền
ĐỘI 15B THÔN AN THỌ, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

7 4300339009 Lê Thị Dung
Đội 9, thôn tây , Tịnh Sơn, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Lê Thị Dung Thôn Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

8 4300400528 Lê Đình Tuấn Tịnh Sơn, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Lê Đình Tuấn Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       198.002 

9 8055531935 Trần Thị Mỹ Lan
Xóm 3, thôn Lâm Lộc Nam, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Trần Thị Mỹ Lan

Đội 3 - Thôn Lâm Lộc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

10 4300530100 Lê Trung Thành
Đội 7, thôn Thọ Lộc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Trung Thành

XÓM 7, THÔN THỌ LỘC BẮC, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

11 4300540740 Ngô Văn Hùng
Thôn Bình Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Ngô Văn Hùng

Thôn Bình Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                        22.452 

12 4300570819 Đỗ Tấn Đức Tịnh Sơn, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tấn Đức Tịnh Sơn, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    1.008.000 

13 4300631589 Bùi Thị Minh Thuỳ
Thôn Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Minh Thuỳ Thôn Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

14 8247791006 Nguyễn Văn Hương
Xóm 3, thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Hương Xóm 3, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    7.589.443 

15 8273495966 Nguyễn Văn Thu
Đội 2 thôn Bình Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Thu

Đội 2 thôn Bình Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

16 8344670455 DƯƠNG VĂN TẤN
XÓM 6, THÔN BÌNH NAM, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
DƯƠNG VĂN TẤN

XÓM 6, THÔN BÌNH NAM, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

17 4300772477 Nguyễn Bình
Xóm 4, thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Bình

Xóm 4, thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

18 4300812264 Nguyễn Văn Điểm
Đội 5, thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Điểm

Đội 5, thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                   2.053.485 

II. Hộ kinh doanh
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19 4300826919 Nguyễn Trường
Đội 3, thôn Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Trường

Đội 3, thôn Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                 64.176.196 

20 4300833634 Nguyễn Nhật Thu
Xóm 5, thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Nhật Thu

Xóm 5, thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

21 8734252340-001 BÙI THANH THỤC
THÔN BÌNH NAM, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
BÙI THANH THỤC

THÔN BÌNH NAM, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

22 8431234303-001 Trần Văn Đạt
Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Văn Đạt

Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

23 8553509058-001 Nguyễn Thị Kim Chi
thôn Lâm Lôc Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Kim Chi

Xóm 3, Thôn Lâm Lộc Nam, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
                          8.970 

24 8627863070-001
HỘ KINH DOANH TIẾNG 

ANH CÔ ĐỊNH

Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Quý

Đội 11- Thôn Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

25 8360097986-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

MINH PHƯỢNG

Thôn Bình Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Minh Phượng

Thôn Bình Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

1 4300423860
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng 

Thạch

Thôn Minh Mỹ, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Đông Hanh

Thôn Tân Phước, Xã Trường Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi
                   1.000.000 

2 4300482640
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Quốc Văn

Thôn Thọ Lộc Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Thanh Xuân

Thôn Thọ Lộc Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

3 4300617672

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Xây Dựng Và Thương 

Mại Dịch Vụ Đức Phú

Thôn Thọ Lộc Bắc., Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Việt Phú

Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                 44.971.516 

4 4300598028
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng 

Và Khoáng Sản Quảng Ngãi

Đội 17, Diên Niên, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Hữu Việt

Thôn Diên Niên, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                   1.500.000 

5 4300636160

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Xây Dựng Và Thương 

Mại Đại Ngọc Long

Đội 7, thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Lê Thị Tuyết Nga

Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                116.618.591 

6 4300691718
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Trần Minh Long

Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Minh Long

Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                          4.800 

7 4300697491
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN TRẦN ĐÁ 159

Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Ngọc Thạch

Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                   4.305.600 

8 4300783493

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ MỸ THUẬT 

THANH THẾ

Đội 9, thôn Phước Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Trần Thanh Thế

Đội 9, thôn Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                   6.072.950 

9 4300829275

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

VẬN TẢI LONG THÀNH 

PHÁT

Thôn Ngân Giang, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trương Quang Long

Thôn Ngân Giang, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                 61.537.092 

B. Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06)

I. Doanh nghiệp
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10 4300848359
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN BÍCH MỸ

Đội 3, thôn Bình Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

Nguyễn Thị Bích 

Mỹ

Đội 3, thôn Bình Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                   2.097.976 

11 4300850439

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN TRIỆU GIA 

NGUYÊN

Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thanh Khiết Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi                  22.378.829 

12 4300854401

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - 

XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HUYNH KHANG

Số 18 Khu dân cư Đồng Phú, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Trần Văn Huynh

Thôn Hà Nhai, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                   4.472.800 

13 4300854715

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HÒA ANH

Thôn Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Trần Vũ Hòa Thôn Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    2.177.000 

14 4300857434
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TNT HOÀNG THÔNG

Thôn Hà Nhai Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Hà Thông

Thôn Hà Nhai Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                547.424.827 

15 4300868179

HỢP TÁC XÃ NÔNG 

NGHIỆP SINH THÁI DỊCH 

VỤ XÂY DỰNG TRÀ GIANG

Xóm 5, Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Hữu Quang

Tổ tự quản số 1, TĐP Liên Hiệp 2B, Phường 

Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

16 4300876116
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

QUỐC TRƯỞNG

Đội 4 Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

Trần Thị Thanh 

Thúy

Thôn Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                   4.344.400 

17 4300881998

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỀN 

LAM

Thôn Hà Nhai Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Ngô Thị Bích Liễu

Thôn Hà Nhai Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                   6.594.000 

18 4300886717

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 

ĐẤT QUẢNG

Xóm 4, thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Tuấn Thành

Xóm 4, Thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                   2.022.800 

19 4300888288
HỢP TÁC XÃ NUÔI CÁ 

TỊNH SƠN

Đội 9, thôn Phước Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Lê Tấn Kiều

Đội 9, thôn Phước lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
                   2.078.000 

20 0202156761-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

VGT

Thôn Bình Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Đức Thọ

156/5 Hùng Vương, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi
                   2.418.200 

21 4300890505
HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ 

THỦY SÂM SÔNG TRÀ

Đội 9, thôn Phước Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Trần Thanh Thế

Phước Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                   5.929.750 

22 4300897740

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

HOÀNG YẾN

Đội 2, Thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Văn Hoa

320/12/2 Trần Bình Trọng, Phường Chợ 

Quán, TP Hồ Chí Minh

23 4300918006

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH HÙNG HƯNG

Xóm 6, Tổ dân phố Ngân Giang, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Thị Thanh 

Lam

Xóm 6, Tổ dân phố Ngân Giang, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

1 4300381610 Lê Đình Tân
Thôn Hà Tây,xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Lê Đình Tân Thôn Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       556.999 

II. Hộ kinh doanh
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2 4300216127 Lê Thị Thu  Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Lê Thị Thu Xã Tịnh Bình, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    1.769.348 

3 4300229817 Trà Thanh Tường
xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Trà Thanh Tường Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    1.330.000 

4 4300205012 Lê Công
Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Công

XÓM 5, THÔN THỌ LỘC TÂY, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

5 4300205005 Đỗ Huy Hùng Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Huy Hùng Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       300.000 

6 4300204876 Bùi Đức Thuận
Đội 7, Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Bùi Đức Thuận

XÓM 7, THÔN THỌ LỘC BẮC, Xã Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi, Việt Nam

7 4300288795 Võ Mạnh Hiền Tịnh Sơn, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Võ Mạnh Hiền Tịnh Sơn, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                         46.216 

8 4300288844 Nguyễn Thị Bé Tịnh Sơn, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Bé Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    1.534.800 

9 4300204347 Trần Thị Trâm
Thôn Ngân Giang, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Thị Trâm

XÓM 6, THÔN NGÂN GIANG, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
                      600.002 

10 4300217145 Đỗ Soạn
Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Soạn Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

11 4300217120 Lê Thị Sau
Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Sau Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    1.800.000 

12 4300204178 Trần Trinh Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Trần Trinh Xã Tịnh Bình, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       454.755 

13 4300204241 Bùi Thị Huê Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Huê Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       100.000 

14 4300204185 Nguyễn Thị Rồi Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Rồi Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

15 4300229091 Nguyễn Thị Hương Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hương Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

16 4300204756 Võ Thị Thọ Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Võ Thị Thọ Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    1.374.912 

17 4300204682 Nguyễn Thị Thu Thủy Chợ Mới, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Thu 

Thủy

XÓM 3, THÔN THỌ LỘC ĐÔNG, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
                   1.260.000 

18 4300204724 Võ Thị Lành Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Võ Thị Lành Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

19 4300205855 Lương Thị Nguyên
xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Lương Thị Nguyên Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

20 4300213616 Nguyễn Hồng Sơn
Đội 5, Đông Thôn, Tịnh Sơn, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Hồng Sơn

Đội 5, Đông Thôn, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                      270.000 

21 4300206584 Phạm Thị Huyết
Thôn An Thọ, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Huyết

đôi 15, Anh thọ, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                      556.620 

22 4300206369 Nguyễn Lâm
Đội 6 - Thôn Đông - Tịnh Sơn, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Lâm

Đội 6 - Thôn Đông - Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

23 4300206577 Đào Thị Thu
Đội 8 - Thôn Đông - Tịnh Sơn, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Đào Thị Thu

TỔ 4, ẤP TRẠM BƠM, Xã Củ Chi, TP Hồ 

Chí Minh
                        92.000 

24 4300205220 Bùi Thị Trúc
Đội 7, thôn Thọ Lôc Bắc, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Bùi Thị Trúc

XÓM 7, THÔN THỌ LỘC BẮC, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

25 4300205615 Lê Trung Bảo
xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Trung Bảo Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

26 4300229366 Lương Thị Kim Loan
xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

Lương Thị Kim 

Loan
xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

27 4300205502 Nguyễn Đức Linh
xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đức Linh Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
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28 4300278437 Đỗ Thị Kim Chi Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Thị Kim Chi Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       100.000 

29 4300278525 Nguyễn Dì Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Dì Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       914.361 

30 4300307166 Phan Thạnh Tịnh Sơn, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Phan Thạnh Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

31 4300301936 Nguyễn Thị Giáo
Chợ Tịnh Sơn, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Giáo

Phước Lộc Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                      300.000 

32 4300287752 Phạm Văn Viễn Mỹ Yên, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Phạm Văn Viễn Mỹ Yên, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    3.400.000 

33 4300313730 Trịnh Công Long
Đội 5, Thôn Lâm Lộc, Xã Tịnh Hà, Xã 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Trịnh Công Long

Đội 5, Thôn Lâm Lộc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                   7.331.980 

34 4300316844 Nguyễn Hải Hùng
Thôn Diên Niên, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Hải Hùng

Thôn Diên Niên, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                      236.700 

35 4300318746 Nguyễn Thị Nết
Thôn Diên Niên, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Nết

Thôn Diên Niên, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

36 4300278317 Trần Thị Nguyệt Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Trần Thị Nguyệt Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    1.050.000 

37 4300294767 Nguyễn Hùng Kiệt
Thôn Tây, Tịnh Sơn, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Hùng Kiệt Thôn Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    7.810.000 

38 4300323217 Võ Đình Dương
Đội 3, Lâm Lộc, Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Võ Đình Dương

Đội 3, Lâm Lộc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                   1.280.000 

39 8008210557 LÊ THÁI BÌNH
XÓM 3, THÔN ĐÔNG, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
LÊ THÁI BÌNH

XÓM 3, THÔN ĐÔNG, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

40 4300400581 Nguyễn Công Hoàng Tịnh Sơn, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       380.000 

41 4300438070 Trần Văn Long
Đội 1, thôn Bình Đông, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Trần Văn Long

Đội 1, thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, Xã 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

42 8045028948 Nguyễn Thái Vinh
Xóm Gò Mạ, thôn Lâm Lôc, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thái Vinh

Xóm 12, Tổ dân phố Hà Nhai Nam, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

43 8024389125 Nguyễn Trung Hiếu
Đội 2, thôn Bình Thọ, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Trung Hiếu Bình Thọ, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

44 8024386526 Trần Đình Trung
Thôn Hà Nhai Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Đình Trung

Xóm 16, Thôn Hà Nhai Bắc, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
                      725.600 

45 8050367819 Nguyễn Văn Thiện
Xóm 7, thôn Thọ Lộc bắc, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Thiện

Thôn Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                      175.245 

46 8037125384 Nguyễn Thanh Hải
Xóm 13, thôn Hà Nhai, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thanh Hải

Thôn 13, Hà Nhai Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

47 8057079619 Nguyễn Thái Sinh
Xóm 7, thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thái Sinh Hà Nhai, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

48 8038148592 Nguyễn Nhất Duy
Xóm 7, thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Nhất Duy

XÓM 7, THÔN THỌ LỘC BẮC, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

49 8076278257  Bạch Văn Hào
Đội 5, Thôn Lâm Lộc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Bạch Văn Hào

Xóm 1, Thôn Hà Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                   1.134.000 

50 4300528990 Nguyễn Tấn Lực
Thôn Diên Niên, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Tấn Lực

Đội 19, Thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn, Xã 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
                   4.571.017 
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51 4300529017 Nguyễn Công Trai
Thôn Diên Niên, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Công Trai

Đội 19, Thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn, Xã 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
                 13.751.393 

52 4300529049 Lê Công Hậu Thôn Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Lê Công Hậu
Đội 9, Thôn Tây, xã Tịnh Sơn, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
                      684.000 

53 4300529183 Bùi Tấn Thiện
Thôn an Thọ, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Tấn Thiện

Đội 15B, Thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, Xã 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
                   3.095.000 

54 4300529271 Đào Thị Minh Thư ( Trình)
Đội 7, thôn Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đào Thị Minh Thư

Đội 8, thôn Đông, xã Tịnh Sơn, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

55 4300529313 Trần Văn Hảo Thôn Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Trần Văn Hảo
Đội 11, Thôn Tây, xã Tịnh Sơn, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

56 4300529521 Nguyễn Thanh Thuận Thôn Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thanh 

Thuận

Đội 10, Thôn Tây, xã Tịnh Sơn, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
                      346.253 

57 4300529955 Trần Đình Hùng
Thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Trần Đình Hùng

Thôn Ngân Giang,xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
                   2.962.240 

58 4300530358 Võ Thị Đào
Thôn Hà Nhai Bắc,xã Tịnh Hà, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Võ Thị Đào

Xóm 15, Thôn Hà Nhai Bắc, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
                      200.000 

59 4300530397 Phạm Ngọc Hải
Đội 5, thôn Lâm Lộc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Ngọc Hải

XÓM 5, THÔN LÂM LỘC NAM, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
                        96.779 

60 4300530527 Phạm Thế Đông
Thôn Lâm Lộc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thế Đông

XÓM 3, THÔN LÂM LỘC NAM, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

61 4300530615 Lê Ngọc Nông
XÓM 7, THÔN THỌ LỘC BẮC, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Lê Ngọc Nông

XÓM 7,THÔN THỌ LỘC BẮC, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
                 28.355.337 

62 4300530710 Phạm Thế Sang
Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Phạm Thế Sang

XÓM 3, THÔN LÂM LỘC NAM, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

63 4300530809 Phạm Thị Vân Anh
Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Vân Anh Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

64 4300530037 Phạm Chiêu
Thôn Thọ Lộc Bắc,xã Tịnh Hà, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Phạm Chiêu

XÓM 7, THÔN THỌ LỘC BẮC, XÃ TỊNH 

HÀ, HUYỆN SƠN TỊNH, TỈNH QU, Xã 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

                   2.032.300 

65 4300531785  Trần Thị Thu Thuý
Đội 5, thôn Lâm Lộc Nam, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Trần Thị Thu Thuý

XÓM 5, THÔN LÂM LỘC NAM, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

66 4300531898  Phạm Trung Cương
Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Phạm Trung Cương

Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

67 4300531986  Đào Thị Bích Thảo
Thôn Lâm Lộc Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đào Thị Bích Thảo

Thôn Lâm Lộc Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

68 4300540613 Thới Thiệt
Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Thới Thiệt

Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                 13.767.302 

69 4300541448 Nguyễn Duy Ngân
Đội 5, thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Duy Ngân

Đội 5, thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                                 6 

70 4300541487 Lê Văn Thu
Thôn Bình Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Văn Thu

Thôn Bình Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                      114.630 

71 4300540765 Trần Minh Hồng
Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Minh Hồng

Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
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72 4300541631 Nguyễn Văn Tâm
Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Tâm

Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

73 4300540758 Đào Thị Ngọc Hà
Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Đào Thị Ngọc Hà

Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

74 8081850374 VƯƠNG THỊ LỆ
Xóm 8, thôn Thọ Lộc Đông, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
VƯƠNG THỊ LỆ

thôn Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                      318.450 

75 4300547182 Bạch Thị Thanh Thuỷ
Thôn Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

Bạch Thị Thanh 

Thuỷ

Thôn Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                   2.640.000 

76 4300548267 Nguyễn Tấn Tài
Đội 1, Thôn Phước Bình, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Tấn Tài

Đội 1, Thôn Phước Bình, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                      600.000 

77 8088924314 Trương Thanh Triều
Đội 19, thôn Diên Niên, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Trương Thanh Triều Thôn 5, Xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi

78 4300559727 Huỳnh Ngọc Anh
Đội 8, Tịnh Sơn, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Huỳnh Ngọc Anh Đội 8, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       600.000 

79 8090872663 Nguyễn Văn Thục
Đội 9, thôn Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Thục Thôn tây, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi

80 4300565255 Ngô Văn Nhược Tịnh Bình, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Ngô Văn Nhược Tịnh Bình, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    5.747.354 

81 4300565914 Trần Thị Hường Tịnh Bình, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Trần Thị Hường Tịnh Bình, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       977.430 

82 4300566001 Lê Thị  Thuỷ Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Lê Thị Thuỷ Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       100.000 

83 4300566097 Đỗ Linh Hoạt
Thôn Ngân Giang, Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Đỗ Linh Hoạt

Thôn Ngân Giang, Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
                      792.000 

84 4300570992 Lê Hồng Hà
ĐỘI 17, THÔN DIÊN NIÊN, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Lê Hồng Hà

ĐỘI 17, THÔN DIÊN NIÊN, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

85 4300570914 Nguyễn Thị Vân Tịnh Sơn, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Vân Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       720.000 

86 4300570833 Lâm Quang Dũng Tịnh sơn, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Lâm Quang Dũng Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    1.280.000 

87 4300631959 Nguyễn Thị Vân Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Vân Xã Tịnh Sơn, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       100.000 

88 4300632247 Lê Thị Trang
Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Trang Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       100.000 

89 4300632261 Nguyễn Văn Quyền
Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Quyền Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                         65.700 

90 4300632310 Võ Thị Tuyết Nga
Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Tuyết Nga Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       648.544 

91 4300632328 Lê Văn Trà
Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Văn Trà Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       200.000 

92 4300632416 Đỗ Thị Yến
Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Thị Yến Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

93 4300632423 Lê Đình Phước
Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Đình Phước Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

94 4300632430 Trần Đình Vinh
Xóm 1, thôn Trường Xuân, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Trần Đình Vinh

XÓM 1, THÔN TRƯỜNG XUÂN, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

95 4300632335 Phạm Thị Chín
Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Chín Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       486.408 
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96 4300632462 Lê Ngọc Công
Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Ngọc Công Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       400.000 

97 4300632511 Võ Hồng Dung
Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Hồng Dung Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       100.000 

98 4300632536 Nguyễn Văn Chính
Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Chính Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       100.000 

99 8116097323 Nguyễn Văn Phong
Xóm 9, thôn Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Phong

Thị trấn Di Lăng, Xã Sơn Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi

100 8132500490 TRƯƠNG THỊ THOA
ĐỘI 5, THÔN LÂM LỘC NAM, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

TRƯƠNG THỊ 

THOA

XÓM 6, THÔN NGÂN GIANG, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

101 8134264305 Lý Thế Tân
Ngã tư Phước Lộc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Lý Thế Tân

Thôn Thọ Bắc, Xã Thọ Phong, tỉnh Quảng 

Ngãi

102 8142766122 Phạm Thế Huệ
Đội 3, Thôn Lâm Lộc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Thế Huệ

K214/4 Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê, 

TP Đà Nẵng

103 4300687084 Tôn Ngọc Bửu
Đội 10, thôn Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Tôn Ngọc Bửu

Đội 10, thôn Tây, xã Tịnh Sơn, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

104 4300688095 Lê Văn Thanh
Đội 10, thôn Hà Nhai Nam, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Lê Văn Thanh

XÓM 10, THÔN HÀ NHAI NAM, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

105 8231567601 Bùi Đức Nhàn
Đội 7, thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Bùi Đức Nhàn Xóm 7, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                         46.560 

106 8247792024 Nguyễn Đức
Xóm 4, thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Đức Xóm 4, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    5.129.220 

107 8247795748 Trần Thị Em
Đội 8, thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Thị Em Xóm 8, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    9.437.430 

108 8247797230 Trần Ngọc Thắng
Xóm 5, thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Ngọc Thắng Xóm 5, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                  16.106.016 

109 8273641582 Bùi Văn Thủy
Đội thôn Bình Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Bùi Văn Thủy

Đ 2, Thôn Bình Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

110 8273643276 Mai Hữu Thạnh
Xóm 8, thôn Bình Nam, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Mai Hữu Thạnh

Đ 8, Thôn Bình Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                   4.455.000 

111 8276507553 Cao Văn Tâm
Xóm 1, thôn Trường Xuân, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Cao Văn Tâm

Xóm 1, Thôn Trường Xuân, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
                   1.800.000 

112 8276507916 Trương Quang Sanh
Xóm 2, thôn Trường Xuân, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Trương Quang Sanh

Xóm 2, Thôn Trường Xuân, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

113 8291001680 Bùi Đức Nam
Xóm 7, thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Bùi Đức Nam

Xóm 7, Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
                   4.755.000 

114 4300700786 Trần Thanh Bình Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Trần Thanh Bình Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    3.796.200 

115 4300700803 Đặng Văn Hiệp Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Hiệp Tịnh hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    7.080.000 

116 8299375141 Huỳnh Ngọc Thanh
Xóm Mỹ Yên Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Huỳnh Ngọc Thanh Xóm 8, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                       197.496 

117 8304681524 Lê Thị Sương
Đội 3, thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Thị Sương

XÓM 3, THÔN HÀ TRUNG, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
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118 8319877632 Phạm Văn Linh
Đội 7, thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Phạm Văn Linh

Kon Tu Rằng, Xã Măng Đen, tỉnh Quảng 

Ngãi

119 4300722243 Bùi Tấn Hanh
Đội 7, thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Bùi Tấn Hanh

XÓM 7, THÔN THỌ LỘC BẮC, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

120 8327680340 Nguyễn Thị Diệp
Đội 5, thôn Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Diệp Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

121 8342117284 Bạch Thanh Tùng
Đội 1, thôn Trường Xuân, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Bạch Thanh Tùng

Thôn Trường Xuân, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                 40.347.644 

122 4300736528 Đỗ Văn Tin
Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đỗ Văn Tin

XÓM 6, THÔN NGÂN GIANG, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
                        19.756 

123 4300738860 Phạm Thị Thu Hiền
Đội 3, Thôn  Lâm Lộc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Thị Thu Hiền

THÔN LÂM LỘC NAM, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

124 4300741052 Nguyễn Tấn Lực
Đội 5, Thôn Lâm Lộc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Tấn Lực

Đội 5, Thôn Lâm Lộc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

125 4300741253 Lê Thị Khương
Thôn Bình Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Thị Khương

Thôn Bình Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

126 8356842941 TRẦN THANH QUYỀN
ĐỘI 2, THÔN TRƯỜNG XUÂN, Xã 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

TRẦN THANH 

QUYỀN

Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                   9.201.084 

127 8360790781 Phạm Đình Chí
Đội 3, thôn Lâm Lộc Nam, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Phạm Đình Chí

Xóm 3 Lâm, Lộc Nam, Tịnh Hà, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi, Xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng 

Ngãi

                   2.286.051 

128 4300751325 Bùi Văn Hùng
Xóm 5, Thôn Lâm Lộc, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Bùi Văn Hùng Khúc Lũy, Phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng

129 4300751759 Trần Kim Hoanh Thôn Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Trần Kim Hoanh Thôn Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    1.425.500 

130 8365461205 Ngô Hữu Thắng Thôn tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Ngô Hữu Thắng
Thôn Bình Thọ, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                 13.047.949 

131 4300754534 Lê Thị Kiều
Đội 13, thôn Hà Nhai Nam, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Lê Thị Kiều

5/28/1 CÂY CÁM, KP11, Phường Bình Tân, 

TP Hồ Chí Minh
                   2.435.225 

132 4300754855 Bùi Thị Mỹ Nhịp
Đội 7, thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Bùi Thị Mỹ Nhịp

XÓM 7, THÔN THỌ LỘC BẮC, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
                      300.000 

133 4300756394 Bùi Quốc Thịnh
Xóm Mỹ Yên, thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Bùi Quốc Thịnh

Tổ dân phố phường Trương Quang Trọng, 

Phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng 

Ngãi

134 4300758955 Trần Vĩ
Đội 3, thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Vĩ

XÓM 3, THÔN HÀ TRUNG, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

135 4300761757 Đỗ Văn Cảm
Đội 3, thôn Lâm Lộc Nam, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Đỗ Văn Cảm

Đội 3, thôn Lâm Lộc Nam, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

136 4300762729 Thới Văn Nghĩa
Xóm 6, thôn Ngân Giang, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Thới Văn Nghĩa

Xóm 6, thôn Ngân Giang, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

137 4300767149 Trần Văn Huệ
Đội 2, thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Văn Huệ

XÓM 2, THÔN HÀ TRUNG, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
                        21.240 

138 8423794862 Nguyễn Thị Quế
Đội 7, thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Quế

Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, TP Quảng 

Ngãi, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
                   3.472.770 
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139 8425263916 Trần Thị Thanh Trúc
Xóm 6, thôn Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Trần Thị Thanh Trúc Xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                  13.129.750 

140 8428309615 Nguyễn Trùng Dương
Xóm 5, thôn Lâm Lộc Nam, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Trùng 

Dương

XÓM 2, THÔN TRƯỜNG XUÂN, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

141 4300781697 Nguyễn Thị Hoàng Diệu
Xóm 3 thôn Thọ Lộc Đông, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Thị Hoàng 

Diệu

Xóm 3 thôn Thọ Lộc Đông, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

142 8455462027 PHẠM THỊ HUYỀN
XÓM 4, THÔN HÀ TRUNG, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

PHẠM THỊ 

HUYỀN
1, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi                    5.640.816 

143 4300791550 Cao Thế Công
Xóm 2, thôn Trường Xuân, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Cao Thế Công

Xóm 2, thôn Trường Xuân, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
                   1.579.025 

144 4300791737 Nguyễn Thị Hồng
Đội 3, thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Hồng

Đội 3, thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

145 4300794343 Phạm Văn Thủy
Đội 17, thôn Diên Niên, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Phạm Văn Thủy

Đội 17, thôn Diên Niên, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

146 4300799905 Nguyễn Thanh Hùng
Đội 3, thôn Lâm Lộc Nam, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thanh Hùng

Đội 2, thôn Bình Thọ, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                   2.334.333 

147 8481922256 Phạm Nhĩ Kỳ
Xóm 3, thôn Lâm Lộc Nam, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Phạm Nhĩ Kỳ

Xóm 5,Thôn Minh Long, Xã Trường Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi
                   4.797.225 

148 8489865585 Nguyễn Văn Vũ
Xóm 2, thôn Trường Xuân, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Vũ

XÓM 2, THÔN TRƯỜNG XUÂN, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

149 4300807426 Trần Thanh Long
Đội 4, thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Thanh Long Chợ Mới, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    2.040.000 

150 4300809399 Đặng Quang Thục
Đội 12, thôn Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đặng Quang Thục

Đội 12, thôn Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

151 8503874263 Lê Văn Hùng
Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Văn Hùng

Xóm 13 - Hà Nhai Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                   3.510.000 

152 4300816558 Trần Thị Vũ
Xóm 3, thôn Bình Đông, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Trần Thị Vũ

Xóm 3, thôn Bình Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                   5.400.000 

153 4300816910 Trương Quang Trung
Đội 15, thôn An Thọ, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

Trương Quang 

Trung

Đội 15, thôn An Thọ, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

154 4300816974 Nguyễn Văn Long
Xóm 10, thôn Hà Nhai, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Long

Xóm 10, thôn Hà Nhai, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                 14.861.129 

155 8529449626 Vương Ngọc Bửu
Xóm 6, thôn Ngân Giang, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Vương Ngọc Bửu xã Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    1.008.082 

156 4300819365 Nguyễn Ngọc Sinh
Xóm 3, thôn Lâm Lộc Nam, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Ngọc Sinh

Đội 4, thôn Hạnh Phúc, Phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

157 4300821004 Nguyễn Thanh Phước
Ngân Giang, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

Nguyễn Thanh 

Phước

XÓM 5, THÔN NGÂN GIANG, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

158 4300821565 Nguyễn Thị Trình
lâm Lộc Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Trình

Xóm 5, Thôn Lâm Lộc Nam, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

159 4300825665 Phạm Văn Trung
Xóm 7, thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Phạm Văn Trung

XÓM 7,THÔN THỌ LỘC BẮC, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
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160 4300826316 Nguyễn Văn Công
Xóm 12, thôn Hà Nhai Nam, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Công

Xóm 12, Thôn Hà Nhai Nam, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

161 4300827535 Nguyễn Thị Tuyết Phương
Đội 4, thôn Lâm Lộc Nam, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Thị Tuyết 

Phương

XÓM 4, THÔN LÂM LỘC NAM, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

162 8555425653 Phạm Văn Ban
Xóm 2, thôn Trường Xuân, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Phạm Văn Ban Trường Xuân, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

163 8562452979 Ngô Thị Bích Liễu
Đội 15, thôn Hà Nhai Bắc, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
Ngô Thị Bích Liễu Lâm Lộc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    1.738.392 

164 4300850118 LÊ THỊNH PHÁT
XÓM 8, THÔN THỌ LỘC ĐÔNG, Xã 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
LÊ THỊNH PHÁT Tổ 14, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi                    1.890.840 

165 8675975024 PHẠM VĂN TÌNH
ĐỘI 4, THÔN THỌ LỘC TÂY, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
PHẠM VĂN TÌNH

Đội 4, Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

166 4300865717 ĐỖ MINH TẤN
XÓM 2, THÔN HÀ TRUNG, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
ĐỖ MINH TẤN

XÓM 2, THÔN HÀ TRUNG, Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
                   2.765.484 

167 4300866848 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
ĐỘI 7, THÔN THỌ LỘC BẮC, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

NGUYỄN THỊ 

BÍCH NGỌC

XÓM 17, THÔN HÀ NHAI BẮC, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

168 8482942671-001 TRƯƠNG QUANG DUY
ĐỘI 7, THÔN THỌ LỘC BẮC, Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Trương Quang Duy Tịnh Hà, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

169 8624219679-001 Nguyễn Thị Mười
Thôn bình Thọ, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Mười Bình Thọ, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi                    3.423.882 

170 8179717315-001 Nguyễn Văn Hải
Thôn Lâm Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Hải

Thôn Lâm Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
                   3.843.196 

171 8521877940-001 Tôn Long Mạnh
Đội 5, Thôn Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Tôn Long Mạnh

Đội 5, Thôn Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                 12.838.256 

172 8598409769-001 Đỗ Duy Phục
Thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Duy Phục

Thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

173 8655454312-001 Đoàn Văn Bỉnh
Thôn Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đoàn Văn Bỉnh

Thôn Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                   1.883.737 

174 8254399752-001 Trần Ngọc Ân
Thôn Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Ngọc Ân

Thôn Thọ Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                   2.316.990 

175 8838561833-001
HỘ KINH DOANH PHÁT 

TRANG

Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thị Thùy Trang Thọ Lộc Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

176 8651819315-001 Phạm Văn Đạt
Thôn Diên Niên, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Văn Đạt

Thôn Diên Niên, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
                   6.110.378 

177 8080220789-001
HỘ KINH DOANH BÙI 

QUỐC TRÍ

Thôn Hà Nhai Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Bùi Quốc Trí

Hà Nhai, Phường Trương Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi

178 8066605392-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN PHÚ

Thôn Hà Nhai Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Phú

Tổ 12 Ap Chiêu Liêu, Phường Dĩ An, TP Hồ 

Chí Minh

179 8515994967-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

QUỐC BẢO

Thôn Trường Xuân, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Quốc Bảo

thôn Trường Xuân, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

180 8857084978-001
HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN 

LIÊM

Thôn An Thọ, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Văn Liêm Thôn An Thọ, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
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181 8791910243-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THANH PHI

Thôn Trường Xuân, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thanh Phi

Thôn Trường Xuân, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

182 8870658540-001
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

THU

Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Thu

Thôn Bình Bắc, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

183 8555928752-001
HỘ KINH DOANH PHẠM 

THỊ Ý

Thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Ý

Thôn Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

184 8247806502-001
HỘ KINH DOANH CỬA 

HÀNG NGUYỄN VĂN HÒA

Thôn Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Hòa Thôn Đông, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

185 8463078897-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THANH QUANG

TDP Lâm Lộc Nam, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

Nguyễn Thanh 

Quang
Tổ 5, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi

186 4300409136-001
HỘ KINH DOANH VÕ TIẾN 

DŨNG 1954

TDP Hà Trung, Xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Tiến Dũng

131/5/3 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng Ngãi

187 8670775247-002
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

NGỌC TUYỀN

Thôn PHước Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Ngọc Tuyền

Thôn Phước Lộc Tây, Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
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